
Thông tin giao dịch 31/12/2025

Giá hiện tại (VNĐ) 220,000

Cao nhất 52 tuần (VNĐ) 232,076

Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) 168,068

SL cổ phiếu LH 61,804,472

KLGD BQ 20 phiên (CP) 40,970

% sở hữu nước ngoài 13.3%

Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)

Vốn hóa (tỷ VNĐ) 13,597

P/E 77.6

EPS 2,836

CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

V
N

IN
D

E
X

ID
P

Lịch sử giá

IDP VNINDEX

DT thuần

2025

7,433
tỷ VNĐ

YoY: ▼225| -2.9%

Tỷ suất lãi EBIT

2025

4.9%

+/- YoY: ▼ 10.1%

DT thuần

Q4/25

1,870
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 252| 15.6%

YoY: ▼226| -10.8%

LN sau thuế

Q4/25

240
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 374| 279%

YoY: ▲ 176| 272%

LN sau thuế

2025

177
tỷ VNĐ

YoY: ▼698| -79.8%

ROE

2025

5.0%

+/- YoY: ▼ 21.9%



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản

Tài sản ngắn hạn

Tiền và tương đương tiền

Đầu tư tài chính ngắn hạn

Phải thu ngắn hạn

Hàng tồn kho

Tài sản ngắn hạn khác

Tài sản dài hạn

Phải thu dài hạn

Tài sản cố định

Tài sản dở dang

Đầu tư tài chính dài hạn

Tài sản dài hạn khác

Lợi thế thương mại

Nợ phải trả

Nợ ngắn hạn

Vay và nợ thuê ngắn hạn

Phải trả người bán ngắn hạn

Nợ dài hạn

Vay và nợ thuê dài hạn

Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Kinh phí và quỹ khác

CTCP Sữa Quốc Tế Lof (UPCOM: IDP)
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CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

Tổng tài sản 7,297 7,273 7,405 7,371 7,741

Tài sản ngắn hạn 4,233 4,201 4,277 3,621 3,805

Tiền và tương đương tiền 269 182 258 155 66.3

Đầu tư tài chính ngắn hạn 1,582 1,409 1,567 1,322 1,694

Phải thu ngắn hạn 1,536 1,699 1,444 1,438 1,197

Hàng tồn kho 642 673 766 582 576

Tài sản ngắn hạn khác 205 238 242 123 272

Tài sản dài hạn 3,063 3,072 3,127 3,750 3,937

Phải thu dài hạn 8.97 8.36 9.18 9.20 5.22

Tài sản cố định 853 812 1,530 2,134 2,669

Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0

Tài sản dở dang 1,347 1,396 697 197 130

Đầu tư tài chính dài hạn 200 200 200 706 458

Tài sản dài hạn khác 655 656 691 704 675

Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0

Nợ phải trả 3,874 4,053 4,220 4,320 4,220

Nợ ngắn hạn 3,206 3,278 3,174 3,168 3,037

Vay và nợ thuê ngắn hạn 1,446 1,776 1,590 1,520 1,690

Phải trả người bán ngắn hạn 1,288 1,070 940 973 688

Nợ dài hạn 668 775 1,046 1,152 1,183

Vay và nợ thuê dài hạn 668 775 1,046 1,152 1,162

Nguồn vốn chủ sở hữu 3,423 3,220 3,184 3,051 3,522

Vốn chủ sở hữu 3,423 3,220 3,184 3,051 3,522

Vốn điều lệ 618 618 618 618 618

Kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0

(Nguồn: fireant.vn)
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